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LỜI GIỚI THIỆU 
 

Nhằm góp phần làm phong phú nguồn tư liệu phục vụ nghiên cứu,  
học tập cho bạn đọc, sinh viên, học viên và nghiên cứu ngành Kỹ thuật xây 
dựng công trình thủy, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình  
giao thông và Kỹ thuật tài nguyên nước. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ ấn 
hành và giới thiệu cùng bạn đọc giáo trình “Thủy công” do TS. Trần Văn 
Tỷ, ThS. GVC. Trần Văn Hừng và ThS. Cù Ngọc Thắng biên soạn.  

Giáo trình gồm 9 chương, nội dung giới thiệu chung về thủy công;  
tải trọng và lực tác dụng; thấm dưới đáy công trình; ổn định công trình thủy 
lợi... Giáo trình là tài liệu học tập có giá trị liên quan đến thủy công. 

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ chân thành cám ơn các tác giả và sự 
đóng góp ý kiến của quý thầy cô trong Hội đồng thẩm định Trường Đại học 
Cần Thơ để giáo trình “Thủy công” được ra mắt bạn đọc.  

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ trân trọng giới thiệu đến học viên,  
sinh viên, giảng viên và bạn đọc giáo trình này.  
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LỜI NÓI ĐẦU 
 

Với chủ trương hội nhập quốc tế và sự phát triển theo định hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nền kinh tế, việc phát triển bền vững 
Nông nghiệp, Nông thôn là nhiệm vụ quan trọng hiện nay. Để hoàn thành 
mục tiêu đó, việc xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, nuôi trồng thủy sản, cung cấp nguồn nước sinh hoạt mà vẫn bảo vệ 
được môi trường và hệ sinh thái đóng vai trò đặc biệt quan trọng. 

Ở Việt Nam nói chung và Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói 
riêng, hệ thống các công trình thủy lợi đóng một vai trò cực kỳ quan trọng 
trong việc phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đặc biệt là 
phục vụ nhu cầu sản xuất sinh hoạt của nhân dân. Những năm gần đây, tác 
động của vấn đề xâm nhập mặn, biến đổi khí hậu và nước biển dâng ngày 
càng trở nên nghiêm trọng và khó lường.  

Môn học “Thủy công” trình bày những kiến thức cơ bản về bố trí,  
lựa chọn hình thức kết cấu và tính toán thiết kế một số các công trình thủy 
lợi như đập đất, kênh và các loại công trình cống cũng như những vấn đề về 
tính toán ổn định và tính thấm dưới đáy công trình. 

Giáo trình “Thủy công” tập hợp những kiến thức cơ bản và cập nhật 
những vấn đề hiện đại trong lĩnh vực thiết kế các công trình thủy lợi nói 
chung và các công trình đặc thù tại ĐBSCL. Giáo trình dùng làm tài liệu 
học tập cho sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy. 
Giáo trình cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các ngành khác 
Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật tài 
nguyên nước, ...cũng như cho học viên các lớp sau đại học và nghiên cứu 
sinh chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy. 

Nội dung giáo trình gồm 9 chương: 
Chương 1: Giới thiệu chung 
Chương 2: Tải trọng và lực tác dụng 
Chương 3: Thấm dưới đáy công trình 
Chương 4: Đập đất 
Chương 5: Ổn định công trình thủy lợi 
Chương 6: Kênh 
Chương 7: Cống 
 



 

 

Chương 8: Cống đập trụ đỡ 
Chương 9: Cống đập xà lan 
Giáo trình do một tập thể giảng viên Bộ môn Kỹ thuật Thủy lợi, Khoa 

Công nghệ, Trường Đại học Cần Thơ biên soạn gồm: TS. Trần Văn Tỷ, 
ThS. GVC. Trần Văn Hừng và ThS. Cù Ngọc Thắng. 

Trong quá trình biên soạn, nhóm tác giả có tham khảo và biên tập lại 
một số nội dung, ví dụ, bài tập và hình minh họa từ các sách trong và  
ngoài nước như Thủy công (Chủ biên: GS. TS. Ngô Trí Viềng), Cơ học đất  
(Chủ biên: GS. TS. Cao Văn Chí), Thiết kế cống (Trịnh Bốn và Lê Hòa 
Xướng), Soil Mechanics & Foundations (Muni Budhu) và Principles of 
Geotechnical Engineering (Braja M. Das). 

Các tác giả xin gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Nhà trường, lãnh đạo Khoa 
Công nghệ, Phòng Đào tạo, Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ và các nhà 
chuyên môn về những ý kiến đóng góp và sự hỗ trợ trong quá trình biên tập, 
xuất bản giáo trình. 

Mặc dù các tác giả đã rất cố gắng trong quá trình biên soạn, song chắc 
chắn không tránh khỏi thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến 
đóng góp của các nhà chuyên môn, các bạn đồng nghiệp và các anh chị học 
viên, sinh viên. Ý kiến xin gửi về Bộ môn Kỹ thuật Thủy lợi, Khoa Công 
nghệ, Trường Đại học Cần Thơ. 
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Chương 1 

GIỚI THIỆU CHUNG 

 

1.1 DẪN NHẬP 

Nước là một yếu tố rất quan trọng đối với cuộc sống và hoạt động của 

loài người. Nguồn nước đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. 

Nước ta có lượng mưa dồi dào và một mạng lưới sông ngòi dày đặc – đặc 

biệt là ở Ðồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL) có mật độ sông kênh rạch lên 

đến 1,253km/km2. Nguồn nước phong phú đó đủ thoả mãn cho nhu cầu kinh 

tế quốc dân nếu chúng ta có kế hoạch quản lý, điều hòa, phân phối và sử 

dụng nước một cách hợp lý. 

Cũng như nhiều nước trên thế giới, nước ta có trữ lượng nước dồi 

dào nhưng phân phối không đều theo thời gian, phần lớn lượng nước tập 

trung vào mùa lũ, đồng thời cũng phân bố không đều trên lãnh thổ.  

Mặt khác, chế độ thủy lực, thủy văn trên các sông kênh rạch là rất phức tạp 

do ảnh hưởng của mưa lũ; và thủy triều. Nhằm tận dụng tài nguyên nước 

theo yêu cầu của con người, cần phải xây dựng các công trình thuỷ lợi để 

phân phối lại nguồn nước theo không gian và điều chỉnh dòng chảy theo 

thời gian một cách hợp lý. 

Môn học "Thủy công" là môn khoa học nghiên cứu tổng hợp tài 

nguyên thủy lợi để cung cấp nước cho sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp; 

để phòng và chống thủy tai, phát huy và sử dụng hiệu quả nguồn nước bằng 

những công trình thủy lợi. 

Công trình được xây dựng để sử dụng nguồn nước là công trình thuỷ 

lợi. Nhiệm vụ chủ yếu của công trình thuỷ lợi là làm thay đổi, cải biến trạng 

thái tự nhiên của dòng chảy của sông, hồ, nước ngầm để sử dụng nước một 

cách hợp lý, có lợi nhất và bảo vệ môi trường xung quanh tránh những tác 

hại do dòng nước gây nên. 

Tùy theo ngành phục vụ công trình thủy lợi có thể chia ra như sau: 

Công trình dâng nước: Phổ biến nhất là các loại đập. Ðập được xây 

dựng ngăn các sông suối, hình thành nên độ chênh lệch mực nước trước và 

sau công trình.  

Công trình điều chỉnh dòng chảy: Công trình điều chỉnh để khống chế 

xói lở dòng sông, làm thay đổi trạng thái dòng chảy, hướng dòng chảy theo 

yêu cầu bảo vệ lòng sông tránh những tác hại nguy hiểm của dòng chảy.  

Các công trình điều chỉnh như: đê, đập, tường chắn, .... 
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Công trình dẫn nước: Gồm kênh mương, đường hầm, cầu máng, 

đường ống làm bằng các vật liệu khác nhau. Các công trình này chuyển 

nước với lưu lượng xác định. 

Ðể phân loại công trình, ta căn cứ vào các vấn đề sau: 

Căn cứ vào mục đích xây dựng công trình, ta có thể phân thành hai 

loại công trình: công trình chung và công trình chuyên môn. 

Công trình chung: Là những công trình phục vụ cho nhiều mục 

đích khác nhau như: công trình dâng nước, công trình lấy nước, công 

trình dẫn nước .... 

Công trình chuyên môn: Là những công trình chỉ phục vụ cho một mục 

đích riêng như: công trình thuỷ nông, thủy điện, vận tải, cấp thoát nước .... 

Căn cứ theo vị trí xây dựng công trình, ta phân thành hai nhóm: nhóm 

công trình trên sông (công trình đầu mối) và nhóm công trình nội đồng. 

Căn cứ vào thời gian phục vụ của công trình, ta phân thành: công trình 

tạm thời và công trình lâu dài. 

Công trình tạm thời: là công trình chỉ sử dụng trong thời gian thi công 

hay sửa chữa các công trình khác như: đê quay, công trình dẫn dòng.... 

Công trình lâu dài: được chia ra làm công trình thứ yếu và chủ yếu: 

Công trình chủ yếu: Công trình đảm bảo cho đầu mối thuỷ lợi luôn 

luôn làm việc bình thường, tức những công trình khi sửa chữa hoặc bị hư 

hỏng sẽ ảnh hưởng đến các công trình khác trong hệ thống, làm cho đầu mối 

thuỷ lợi ngừng làm việc hoặc giảm sút năng lực làm việc. Ví dụ: đập, công 

trình tháo lũ, .... 

Các công trình thứ yếu: Công trình khi sửa chữa hoặc hư hỏng không 

ảnh hưởng đến công trình khác. Ví dụ: tường chắn đất, đê hướng dòng, .... 

Ngoài ra, còn có công trình hỗ trợ: Là công trình dùng trong việc quản 

lý và xây dựng các công trình chủ yếu. Ví dụ: nhà quản lý, nhà hành chính, 

giao thông trong công trình, ... 

Căn cứ vào phân cấp công trình: Dựa vào quy mô công trình, ta phân 

cấp công trình. Cấp công trình phụ thuộc vào loại công trình lâu dài hay tạm 

thời, công trình thứ yếu hay chủ yếu. Theo quy phạm chung về công tác 

thủy lợi QPVN 08 - 76, ta có bảng sau: 
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Bảng 1.1  Phân cấp công trình 

HTTN*  

Tưới 

(103ha)        

Tiêu 

Yêu cầu giao thông thủy Lưu lượng 

(m3/s) 

Cấp công trình 

Chủ yếu Thứ yếu 

  Yêu cầu vận tải lớn > 1520 I II 

> 50 > 50 Yêu cầu vận tải trung bình 1015 II III 

1050 1050 Yêu cầu vận tải trung bình 510 III IV 

210 210 Yêu cầu vận tải nhỏ 15 IV V 

 2  2 Yêu cầu vận tải nhỏ  1 V VI 

* HTTN: Hệ thống thủy nông. 

Cấp công trình phụ thuộc: Quy mô, ý nghĩa, thời gian sử dụng của 

công trình và được quy phạm Nhà nước quy định. 

Tuỳ theo tầm quan trọng của công trình thuỷ lợi mà chúng được phân 

cấp như sau: 

Cấp I: Công trình đặc biệt quan trọng; 

Cấp II: Công trình tương đối quan trọng; 

Cấp III: Công trình thông thường; 

Cấp IV: Công trình ít quan trọng; 

Cấp V: Công trình không quan trọng. 

1.2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG CỦA CÔNG TRÌNH THỦY 

Công trình thuỷ nông là tất cả những công trình phục vụ cho nông 

nghiệp, nhằm mục đích đảm bảo chế độ tưới tiêu khoa học; đồng thời duy trì 

và cải tiến độ phì nhiêu của đất. Hay nói cách khác, công trình thủy nông là 

tập hợp những công trình bắt đầu từ đầu mối như hồ chứa, đập dâng, cống 

dẫn nước, kênh chính, các kênh dẫn nước vào ruộng, hệ thống đê khoanh 

vùng, đê ngăn mặn, hệ thống cống, hệ thống kênh, ... để tưới tiêu chủ động. 

Những vấn đề cần lưu ý khi thiết kế công trình thuỷ nông: 

- Tiêu chuẩn áp dụng trong tính toán thiết kế; 

- Thuận tiện trong vận hành; 

- Thuận lợi trong tổ chức thi công và xây dựng; 

- Sử dụng vật liệu địa phương; 

- Cơ giới hóa, tự động hóa từng phần hay toàn phần trong thi công xây 

dựng và quản lý; 
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- Thi công nhanh, hiệu quả và an toàn; 

- Yêu cầu công trình bền vững, kiến trúc đẹp. 

Thiết kế công trình thường chia làm 3 giai đoạn: 

- Thiết kế nhiệm vụ. 

- Thiết kế kỹ thuật. 

- Thiết kế thi công. 

1.2.1 Thiết kế nhiệm vụ 

Phải nêu lên được khả năng và lợi ích về mặt kinh tế - kỹ thuật của 

công trình, khả năng có thể thực hiện, yêu cầu cần thiết và sự hợp lý của 

việc xây dựng công trình. Sau khi vấn đề đã được giải quyết, cần tìm ra một 

phương án tốt nhất trong số nhiều phương án thỏa mãn yêu cầu và mục đích 

xây dựng. 

Ðể hoàn thành nhiệm vụ thiết kế phải có những tài liệu văn bản đã được 

tiến hành khảo sát, đo đạc tại chỗ về tình hình khí hậu, thổ nhưỡng, thủy văn, 

địa chất, dân sinh, kinh tế, .... Nhìn chung, trong giai đoạn này cần làm sáng 

tỏ nhiệm vụ công trình, hiệu ích kinh tế và khả năng thi công công trình. 

Nội dung thiết kế gồm: 

- Chương trình khảo sát thăm dò gồm nội dung khảo sát, các hạng 

mục và vị trí cần khảo sát; 

- Lập bình đồ vị trí dự kiến xây dựng; 

- Lập các bản vẽ khảo sát từng công trình và mạng lưới kênh mương; 

- Thống kê số lượng và kết cấu các công trình đúc sẵn; 

- Giải pháp tiến độ thi công; 

- Dự toán công trình; 

- Lập quy trình quản lý, vận hành, khai thác và đánh giá hiệu quả 

công trình; 

- Chương trình và dự toán tiến hành thiết kế kỹ thuật. 

1.2.2 Thiết kế kỹ thuật 

Thiết kế kỹ thuật có tính toán chi tiết hơn trên cơ sở phương án trong 

nhiệm vụ thiết kế. Trong tính toán kỹ thuật cần tính chi tiết hơn để có thể 

vẽ được bản vẽ chi tiết các bộ phận công trình với đầy đủ kích thước.  

Căn cứ vào quy phạm thiết kế và kết quả tính toán xác định kết cấu và quy 

mô công trình.  
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1.2.3 Thiết kế thi công 

Thiết kế thi công phải dựa vào thiết kế kỹ thuật để phân tích, lựa chọn 

phương án tổ chức và kỹ thuật thi công cho từng công trình cụ thể cũng như 

toàn bộ hệ thống. Ðối với các công trình nhỏ có thể kết hợp giai đoạn thiết 

kế kỹ thuật và thiết kế thi công là một. 

Trong thiết kế cần chú ý đến các thiết kế mẫu (thiết kế định hình) 

của công trình thủy lợi và việc sử dụng vật liệu địa phương, những tiêu 

chuẩn hóa và cơ khí hóa trong xây dựng. Ngoài ra cần lưu ý đến những 

yêu cầu trong quá trình vận hành và khai thác công trình. Ðối với các công 

trình lớn và có vai trò quan trọng trong hệ thống, cần phải tiến hành thí 

nghiệm mô hình. 

1.3 GIỚI THIỆU MÔN HỌC 

1.3.1 Đặc điểm 

Về địa hình: công trình thuỷ công có đặc điểm là thường được xây dựng 

nơi có địa hình phức tạp, thường xa dân cư, giao thông không thuận lợi. 

Về địa chất: địa chất yếu và phức tạp. 

Về điều kiện làm việc: công trình chịu áp lực thuỷ động, thuỷ tĩnh;  

bị bào mòn do tác động hoá học, sinh học; chịu áp lực thấm, đẩy nổi.... 

1.3.2 Các loại công trình thường gặp 

- Hồ chứa. 

- Các loại đập: bê tông, đất, .... 

- Kênh dẫn. 

- Các công trình chuyên môn: Trạm thuỷ điện; công trình giao thông 

thuỷ: âu thuyền, cảng; công trình thuỷ nông: cống điều tiết, hệ thống tưới tiêu. 

- Công trình cấp thoát nước: kênh dẫn, trạm bơm, ... 

1.3.3 Các yêu cầu đặt ra khi thiết kế 

- Thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật. 

- Mỹ quan, kinh tế. 

1.3.4 Các môn học liên quan 

Nền móng công trình: Tính toán ổn định công trình. 

Kết cấu công trình: Tính toán kết cấu bê tông cốt thép, thép, gỗ,  

cơ học kết cấu, ... 


